
SỞ Y TẾ HẬU GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

      Số:          /KSBT-DVTYT 

Về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua 

sắm sinh phẩm, hóa chất và vật tư y tế 

xét nghiệm HIV/AIDS năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hậu Giang, ngày         tháng        năm 2023 

       

                  

                  Kính gửi: Các nhà cung cấp sinh phẩm, hóa chất và vật tư y tế 

xét nghiệm HIV/AIDS 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất và vật tư y tế xét nghiệm HIV/AIDS 

năm 2023, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang địa 

chỉ: Số 613, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. 

Nguyễn Thị Bé Ba, Phó Trưởng khoa Dược - Vật tư Y tế, số điện thoại 

02933.878.953, địa chỉ mail. ttksbt.syt@haugiang.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu 

Giang, địa chỉ Số: 613, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường III, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.  

- Nhận qua email: ttksbt.syt@haugiang.gov.vn  

- Nhận qua Fax: 02933.878.953. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ 10 giờ ngày 21 tháng 8 năm 

2023 đến trước 10 giờ ngày 05 tháng 9 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05 

tháng 9 năm 2023 . 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục mua hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tế xét nghiệm HIV/AIDS 

năm 2023 
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STT Danh mục Đặt tính kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 

Que thử chẩn đoán 

nhanh 04 chất gây 

nghiện: thuốc phiện, 

thuốc lắc, ma túy đá, 

bồ đà trong nước tiểu 

 

Phát hiện định tính nhóm các chất gây 

nghiện trong nước tiểu. 

Ngưỡng phát hiện: 

+ Morphine: 300 ng/ml 

+ MDMA: 500 ng/ml 

+ Methamphetamine: 500 ng/ml 

+ THC: 50 ng/ml 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016  

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà 

sản xuất 

8.630 Test 

2 

Khay thử xét nghiệm 

định tính phân biệt 

kháng thể kháng vi 

rút HIV-1 và HIV-2 

 

Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh 

nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 

1 và/hoặc HIV 2 trong máu toàn phần, 

huyết thanh hoặc huyết tương. HIV 1/2 

Human Immunodeficiency Virus Rapid 

Test Device (Whole 

Blood/Serum/Plasma) so sánh xét 

nghiệm  HIV EIA thương mại hàng đầu. 

Tỷ lệ kết quả phù hợp là 99,8% 

-  Độ nhạy tương quan : 99,9% (99,3%-

100%) 

-  Độ đặc hiệu tương quan : 99,6% 

(99,1%-99,9%) 

-  Độ chính xác tương quan : 99,8% 

(99,4%-99,9%) 

- Thể tích mẫu sử dụng 25ul, đọc kết quả 

15-20 phút 

-  Giấy phép lưu hành BYT phân loại D 

-  Đạt chứng nhân ISO 

10.525 Test 

3 

Xét nghiệm in vitro 

phát hiện kháng thẻ 

kháng HIV-1/HIV-2 

ở người  

Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng 

HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu sử dụng: 

Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn 

phần 

200 Test 

4 Ống nghiệm Serum 

Kích thước ống: 12x75mm,13x75mm 

(cho thể tích 5ml). Màu nắp, nhãn ống: 

Đỏ.  

Chất liệu ống: được làm bằng nhựa PET 

trắng trong như thủy tinh hoặc nhưa PP 

6.000 Ống 



 Hóa chất: Hạt polystiren tẩm hóa chất 

đông máu. Dung tích máu: 2.0 ml có 

vạch định mức. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485. Có giấy chứng nhận phân tích 

chịu lực quay ly tâm 5000 vòng/phút 

trong 10 phút. Trên từng khay sản phẩm 

có tem ghi rõ thành phần hóa chất, quy 

trình lấy và lưu trữ máu, lô, hạn sử sụng 

5 

Găng tay cao su y tế 

không bột 

 

Làm bằng cao su tự nhiên, Chiều dài nhỏ 

nhất 240mm, chiều rộng bàn tay size XS 

≤ 80, S 80 ±10, M 95±10, L 110±10, XL 

L≥110, Độ dày nhỏ nhất ngón tay, lòng 

bàn tay là 0,08mm, không bột. 

6.300 Đôi 

6 

Test thử kháng 

nguyên và kháng thể 

HIV 

 

Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên 

p24 của HIV và kháng thể kháng HIV-1 

(bao gồm nhóm O) và HIV-2. 

Thành phần: Diluent; Negative Control; 

Positive Control; Conjugate; Conjugate 

dil; Substrate; Substrate Dil; Wash Fluid. 

13 Hộp 

7 
Ống  nghiệm lưu mẫu  

CRY.S 2ml 

Làm bằng PVC, dùng để lưu mẫu, thể 

tích 2ml 
1.000 Cái 

8 
Lọ đựng nước tiểu 

 

Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 55ml, 

nắp nhựa màu đỏ. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016 

 

5.000 Lọ 

9 

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

 

Bơm kim tiêm 5ml, Chất liệu nhựa y tế , 

Kích thước: cỡ kim 23G x 1, Đường kính 

, độ dài kim , vật liệu kết cấu kim tiêm 

phù hợp tiêu chuẩn quốc tế : không bị 

gãy, không bị quằn trong điều kiện sử 

dụng bình thường 

12.800 Cái 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang thông báo để Quý nhà thầu 

biết và tham gia gói thầu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, DVTYT. 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hạnh 
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